
  

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP MG BÉ 1 NĂM HỌC 2021 – 2022 

     Giáo viên: Minh Phương – Lương Nga – Tưởng Duyên 
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1 Hoàng Công Nam Anh 8/18/2018 Nam Tổ 26 Khương Đình Hoàng Công Tuấn NV Hoàng Thị Tiến Linh NV 

2 Hoàng Minh Thành 3/7/2018 Nam Tổ 26 Khương Đình Hoàng Ngọc Chỉnh ĐD Nguyễn Thu Đào Kế toán 

3 Vũ Hiền Anh 1/25/2018 Nữ Tổ 17  khương đình Vũ Anh Văn Nhà báo NguyễnT Thu Trang VP 

4 Ng Ngọc Bảo Anh 9/11/2018 Nữ Tổ 15 khương đình Nguyễn Văn Cường Lái xe Nguyễn Thị Vui Giáo viên 

5 Nguyễn Minh Hoàng 10/1/2018 Nam Tổ 22 ngõ 29/42 Khương Hạ  Nguyễn Minh Hải Kinh doanh Ng Ngọc Quỳnh Hoa NV 

6 Lương Khánh Huyền  3/26/2018 Nữ Sn 33 hẻm 358/25/86 BXT Lương Xuân Lâm  Tự do Nguyễn kim chi  Bán hàng  

7 Phan Đức Anh 3/11/2018 Nam Tổ 21 Khương Đình Phan Đức Dũng CEO Trịnh Thị Lan Kế toán 

8 nguyễn đình phúc 10/29/2018 Nam số nhà 11 tổ 5 cụm 2 KĐ nguyễn ngoc khánh công nhân nguyễn thị phương  nội chợ 

9 Nguyễn Minh Nhật 11/21/2018 Nam Tổ 43,Khương Đình,  Nguyễn Văn Cao Kỹ sư Đặng Thị Hải Yến Kế toán 

10 Lương Nhật Minh 5/16/2018 Nam Số 9 K Hạ  Lương Xuân Hiển Tự do Nguyễn Trà My Tự do 

11 Lê Hải Đăng 4/24/2018 Nam Số nhà 20, ngách 12, KĐ Lê Hải Bằng Quản lý Trịnh Thúy Hạnh NV 

12 Nguyễn Minh Nhật 9/30/2018 Nữ Lô số 49 TT YHCT Bộ C An Nguyễn Minh Quân Kỹ sư Nguyễn Hải Yến Kế toán 

13 Đào Thanh Trúc 3/29/2018 Nữ Tổ 25 Khương Đình đào mạnh hoàng Kỹ sư Phạm Thị Trang Kế toán 

14 Nguyễn V Minh Đăng 7/5/2018 Nam số 2 ngách 1/46 BXT-KĐ Nguyễn Ngọc Thành NV Đặng Vũ Thu Đông NV 

15 Nguyễn Quang Thiện 12/18/2018 Nam Tổ 5 Khương Đình Nguyễn Quang Hà Nhà báo Phạm Thu Trang NV 

16 Vương Diệp Anh 4/2/2018 Nữ Tổ 26, số 336 BXT Không có Tự Do Vương Hương Giang Kế toán 

17 Đỗ Tùng Chi 1/3/2018 Nữ Số 105 ngõ 271 BXT Đỗ Tùng Bách Giáo Viên Nguyễn Lan Hương NV  

18 Lò Trâm Anh 8/29/2018 Nữ số 157 Bùi Xương Trạch Lò Văn Chung Tự Do Huỳnh Thúy Huyền  Tự Do 

19 Nguyễn Linh Nhi 10/18/2018 Nữ 15 c1 ngõ 29 ngách 70 KĐ nguyễn thành tuân Tự do Tạ Thị Tú Uyên NV 

20 Tran Quang Long 11/22/2018 Nam 301 vu tông phan KĐ Tran Van Nhat  Tu đo  Tran thi Ngoan Tho may 

21 Phạm MaiKa 11/26/2018 Nữ Tổ 20 Khương Đình Phạm Văn Hoàng  tự do Dương Thị Thu Nội trợ  

22 Phạm Anh Quân 7/25/2018 Nam Tổ 17  Khương Đình Phạm Thanh Hiếu Giảng viên  Đoàn Thanh Nga Kế toán 

23 Nguyễn đăng minh đức 12/28/2018 Nam Tổ 26 Khương Đình Nguyễn đăng hiếu Tự Do Nguyễn huyền trang  Tự Do 

24 Lê bảo ngọc 1/11/2018 Nữ Tổ 17 Khương Đình Lê văn hùng Tự Do Tạ thị nhiên Tự Do 



25 Nguyễn minh khôi 8/26/2018 Nam Số 28 ngách 40ngõ 345KĐ Nguyễn văn thạo Tự Do Nguyễn thị dịu Tự Do 

26 Dương Đ Hoàng Bách 10/28/2018 Nam Số 21, ngõ 17  Khương Đình Dương Đình Việt Tự Do Nguyễn Thu Hà Tự Do 

27 Nguyễn Quang Trung 8/2/2018 Nam Số 4 ngõ 207/77/31 BXT Nguyễn Quang Duy Sỹ quan  Hoành Thanh Nga NV 

28 Nguyễn Hoàng Nam 12/19/2018 Nam Tổ 7 ngõ 1 Bùi Xương Trạch Nguyễn Anh Tuấn Lái xe Đỗ Thị Hồng NV 

29 Nguyễn bảo Khang  5/22/2018 Nam Tổ  số 3 Khương Đình Nguyễn văn Thắng  Tự do Nguyễn Thị Thắm  CN  

30 Trần Hạo Nhiên 11/8/2018 Nam Tổ 16 Khương Đình Trần Đình Hiếu Văn phòng Nguyễn Thị Lệ Thủy VP 

31 Nguyễn khánh linh 8/9/2018 Nữ Tổ 14 Khương Đình Nguyễn duy yên NV Nguyễn thị thu NV 

32 Lê Bảo Ngọc 1/11/2018 Nữ Số nhà 1 ngách 327/6 VTP Lê Văn Hùng Nhân viên  Tạ Thị Nhiên Nhân viên  

33 Trần diệu anh 10/1/2018 Nữ Số 358/55/20 BXT Trần ngọc tú NV Vũ thanh hiền  tự do 

34 Hồ Hoàng Bách 10/7/2018 Nam Tổ 5, cụm 4, p Khương Đình,  Hồ Đức Khánh NV Nguyễn Minh Thu NV 

35 Nguyễn Minh Tuấn 9/18/2018 Nam số nhà 33 ngõ 1/141 BXT Nguyễn Đức Minh Công an Nguyễn Thanh Tâm Kế toán 

36 Lê Hoàng Bảo Ngọc 9/6/2018 Nữ Số 5 ngõ 29/78/85 KĐ Lê Tiến Hải Lái xe Nguyễn trang huyền Tự do 

37 Đinh Tr Huyền Trang 7/16/2018 Nữ Tổ 13 Khương Đình Đinh Xuân Linh Tự do Trần Thị Hường Tự do 

38 Nguyễn Minh Nam 3/11/2018 Nam Số 5 ngách 65 ngõ 125 BXT Nguyễn Minh Dũng LĐ tự do Vũ Thị Nga GV 

39 Vũ thành phúc 18/11/2018 Nam Tổ 17 Khương Đình Vũ văn thảo Thợ may Ngọ thị hằng  Bán hàng  

40 Nguyễn Linh Nhi 10/16/2018 Nữ 15c1 ngõ 29 ngách 70 KH-KĐ Nguyễn Thành Tuân Kỹ sư Tạ Thị Tú Uyên NV 

41 Nguyễn Minh Khôi 2/20/2018 Nam Tổ 16 số 40 BXT Nguyễn Văn Linh Tự Do Lê Thị Lệ Chi Tự Do 

42 Phạm Quốc Hưng 1/15/2018 Nam Sn 29 Khương Hạ KĐ Phạm Quốc Hùng Kinh doanh Nguyễn Phương Anh  KD 

43 Nguyễn X Thành Hải  1/25/2018 Nam Tổ 7 Khương Đình Nguyễn Xuân Dũng  Kinh doanh Trần Thị Ngoan Giáo viên 

44 Nguyễn Quốc Minh 2/9/2018 Nam 399 Vũ Tông Phan KĐ Nguyễn Quốc Tú Nhân viên  Đặng Hương Giang Nhân viên  

45 Nguyễn Ngọc Diệp 1/17/2018 Nữ Số 8 ngõ 371 Vũ Tông Phan  Nguyễn Đức Nam Nhân viên  Nguyễn Chung Linh CV 

46 Trần Bảo Nam 2/13/2018 Nam Số 70 ngõ 545 Vũ Tông Phan Trần Văn Tiệp  NV Đào Thị Hoa  NV 

47 Đinh Minh Quang 2/6/2018 Nam Tổ 22 Khương Đình Đinh Việt Dũng Kinh Doanh Nguyễn Thị Linh ĐD 

48 Đỗ Thanh Trúc 1/26/2018 Nữ Nhà 4 ngõ 583 vũ tông phan  Đỗ Tuấn Linh Nhân viên Nguyễn T Ngọc Diệp Nhân viên 

49 Đào Bá Gia Hưng 2/22/2018 Nam 358/25/5a Bùi Xương Trạch Đào Bá Hiển Tự do Nguyễn Thị Hoa tự do 

50 Nguyễn Linh Đan 2/16/2018 Nữ Số 12, ngách 31/387, VTP Nguyễn Văn Sơn tự do Bùi Thị Hương Nội trợ 

 


